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A. TRẮC  NGHIỆM:

1. LỊCH SỬ:

Câu 1. Các triều đại phong kiến phương Bắc đã bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?

A. Bảo tồn và phát triển tinh hoa văn hóa phương Đông
B. Khai hóa văn minh cho nhân dân ta

C. Nô dịch, đồng hóa nhân dân ta về văn hóa

D. Phát triển văn hóa Hán trên đất nước ta 
Câu 2. Các triều đại phong kiến phương Bắc đã truyền bá tôn giáo nào vào nước ta?
A. Phật giáo.           B. Đạo giáo.             C. Nho giáo.               D. Kitô giáo.
Câu 3. Hoạt động sản xuất chính của cư dân Văn Lang, Âu Lạc là gì?
A. Săn bắt thú rừng.       B. Trồng lúa nước.         C. Đúc đồng.         D. Làm đồ gốm.

Câu 4. Cư dân Văn Lang đi lại chủ yếu bằng:
A. Thuyền.                B. Ngựa.             C. Lừa.                D. Voi.

Câu 5. Loại nhà ở phổ biến của cư dân Văn Lang, Âu Lạc là
A. Nhà trệt.                 B. Nhà sàn.    

 C. Nhà tranh vách đất.      
 D. Nhà xây từ gạch, vôi, vữa.
Câu 6. Nét nổi bật trong tín ngưỡng của cư dân Văn Lang, Âu Lạc là:
A. Thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thần: thần núi, sông, mặt trời,….               

B. Thường xuyên tổ chức lễ hội lớn.

C. Làm nông nghiệp.             

D. Chủ yếu theo nho giáo.

Câu 7. Người Văn Lang, Âu Lạc tạo ra vải may váy, áo.. từ nghề 

A. Trồng dâu nuôi tằm.        B. Trồng khoai đậu.   

C. Trồng lúa nước.             D. Trồng hoa màu.
Câu 8. Việc tổ chức bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc nhằm mục đích cuối cùng là gì?

A. Sáp nhập Đại Việt vào lãnh thổ của Trung Quốc. C. Thành lập quốc gia riêng của người Hán.
B. Thành lập quốc gia mới thần phục phong kiến Trung Quốc D. Phát triển kinh tế cho người dân Âu Lạc.
Câu 9. Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta thời kì Bắc thuộc?

A. Địa chủ với nông dân.            B. Tư sản với công nhân.

C. Quý tộc với nông dân.            D. Nhân dân ta với chính quyền đô hộ Phương Bắc.

Câu 10. Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thực hiện những chính sách nào để bóc lột nhân dân ta?

A. Bóc lột, cống nạp nặng nề; cướp ruộng đất. lập đồn điền; nắm độc quyền muối và sắt.

B. Đầu tư phát triển nông ghiệp. thủ công nghiệp và thương nghiệp.

C. Đặt ra nhiều loại thuế để thu mọi sản phẩm do nhân dân làm ra.

D. Cải cách chế độ thuế hợp lí cho nhân dân.

Câu 11. Các triều đại phong kiến phương Bắc chia Âu Lạc thành mấy quận?
A. 2 quận.            B. 3 quận.            C. 3 quận.        D. 4 quận
Câu 12.  Việc chính quyền đô hộ thời Hán nắm độc quyền đồ sắt và đặt chức quan kiểm soát việc khai thác và mua bán sắt nói lên điều gì?

A. Nhằm hạn chế phát triển sản xuất và quốc phòng. C. Vơ vét cạn kiệt của cải nhân dân.
B. Thâu tóm nguyên liệu. 



D. Đảm bảo củng cố quyền lực
Câu 13. Yếu tố tích cực nào của văn hoá Trung Hoa được truyền bá vào nước ta trong thời Bắc thuộc?
A. Chữ viết.        B. Nghề nông.          C. Sản xuất vũ khí.           D. Tục thờ cúng.
Câu 14. Những biểu hiện nào cho thấy chính sách đồng hoá của phong kiến phương Bắc đối với nước ta đã thất bại?

A. Những cuộc đấu tranh chống lại phong kiến phương Bắc.

B. Tiếng mẹ đẻ vẫn được giữ gìn và phát huy, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và làm bánh chưng bánh giầy vẫn được giữ gìn.

C. Các lễ hội diễn ra thường xuyên.

D. Nhân dân không học chữ Hán.

Câu 15.  Sau khi lên làm vua, Lí Bí đặt quốc hiệu nước ta là 
A. Đại Việt.        B. Nam Việt.          C. Đại Cồ Việt.        D. Vạn Xuân.
Câu 16. Năm 40, Hai Bà Trưng dấy binh khởi nghĩa, chống lại ách cai trị của

A. Nhà Hán.       B. Nhà Ngô.           C. Nhà Lương.          D. Nhà Đường.

Câu 17.  Anh hùng dân tộc nào được nhân dân suy tôn là Bố Cái đại vương?

A. Mai Thúc Loan.      B. Triệu Quang Phục.         C. Phùng Hưng.        D. Lý Bí.

Câu 18. Nước Vạn Xuân sụp đổ dưới sự xâm lược của nhà nào?

A. Nhà Tùy.        B. Nhà Hán.       C. Nhà Đường.        D. Nhà Tống.

2. ĐỊA LÍ:

Câu 19. Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là
A. Năng lượng trong lòng Trái Đất.          B. Năng lượng từ các vụ thử hạt nhân.

C. Năng lượng của bức xạ mặt trời.           D. Năng lượng từ biển và đại dương.

Câu 20. Hiện tượng nào sau đây là do tác động của nội lực?
A. Xâm thực.            B. Bồi tụ.             C. Đứt gãy.              D. Nấm đá.

Câu 21. Dạng địa hình nào sau đây thuận lợi cho trồng cây lương thực và thực phẩm?
A. Cao nguyên.             B. Đồng bằng.       C. Đồi.          D. Núi.

Câu 22. Ngoại lực và nội lực tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt có đặc điểm nào sau đây?

A. Hai lực giống nhau và tác động đồng thời nhau.

B. Hai lực đối nghịch nhau, tác động đồng thời nhau. 

C. Hai lực đối nghịch nhau, tác động luân phiên nhau.

D. Hai lực giống nhau, không tác động đồng thời nhau.

Câu 23. Dựa vào đặc tính của lớp khí, người ta chia khí quyển thành mấy tầng?

A. 3 tầng.           B. 4 tầng.           C. 2 tầng.         D. 5 tầng.

Câu 24. Khối khí lạnh hình thành ở vùng nào sau đây?
A. Vùng vĩ độ thấp.            B. Vùng vĩ độ cao. 
C. Biển và đại dương.         D. Đất liền và núi.
Câu 25. Trên Trái Đất không có khối khí nào sau đây?

A. Khối khí lục địa.          B. Khối khí đại dương. 

C. Khối khí nguội.             D. Khối khí nóng.
Câu 26. Lớp Ô-dôn có tác dụng nào sau đây?
A. Hấp thụ tia cực tím từ Mặt Trời.        B. Chống tác nhân phá hủy Trái Đất. 

C. Bảo vệ sự sống cho loài người.          D. Phản hồi sóng vô tuyến, điện từ.

Câu 27. Các hiện tượng khí tượng tự nhiên như: mây, mưa, sấm, chớp... hầu hết xảy ra ở tầng nào sau đây?
A. Tầng đối lưu.                 B. Tầng nhiệt.

 C. Trên tầng bình lưu.   
 D. Tầng bình lưu.

Câu 28. Khối khí nào sau đây có tính chất ẩm?

A. Khối khí lục địa.             B. Khối khí nóng. 
C. Khối khí đại dương.        D. Khối khí lạnh.
Câu 29. Không khí luôn luôn chuyển động từ 

A. Áp cao về áp thấp.             B. Đất liền ra biển. 

C. Áp thấp về áp cao.          D. Biển vào đất liền.
Câu 30. Để đo nhiệt độ không khí người ta dùng dụng cụ nào sau đây?
A. Áp kế.            B. Nhiệt kế.           C. Vũ kế.            D. Ẩm kế.

Câu 31. Nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất là
A. Con người đốt nóng.   B. Ánh sáng từ Mặt Trời.  C. Các hoạt động công nghiệp.  D. Sự đốt nóng của Sao Hỏa.      
Câu 32. Càng lên vĩ độ cao nhiệt độ không khí càng
A. Tăng.        B. Không đổi.          C. Giảm.       D. Biến động.

Câu 33. Không khí trên mặt đất nóng nhất là vào
A. 11 giờ trưa.       B. 14 giờ trưa.      C. 12 giờ trưa.         D. 13 giờ trưa.

Câu 34. Loại gió nào sau đây thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh?

A. Tín phong.      B. Đông cực.      C. Tây ôn đới.        D. Gió mùa.

Câu 35. Biến đổi khí hậu là vấn đề của
A. Mỗi quốc gia.             B. Mỗi khu vực. 

C. Mỗi châu lục.  

D. Toàn thế giới.
Câu 36. Biểu hiện chủ yếu của biến đổi khí hậu là
A. Nhiệt độ Trái Đất tăng. B. Số lượng sinh vật tăng. C. Mực nước ở sông tăng.  D. Dân số ngày càng tăng.   
B. TỰ LUẬN:

Câu 1. Em hãy liệt kê 3 chính sách đồng hóa mà chính quyền nhân dân phương Bắc đã thực hiện đối với nhân dân ta?

Câu 2. Cho bảng số liệu sau:

Nhiệt độ theo giờ của một ngày trong tháng 11 tại Hà Nội.
	Giờ
	1
	7
	13
	19

	Nhiệt độ (0C)
	19
	19
	27
	23


 Dựa vào bảng số liệu, em hãy:
a. Tính nhiệt độ trung bình ngày trong tháng 11 tại Hà Nội.

b. Cho biết, nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu, nhiệt độ thấp nhất là bao nhiêu?

---HẾT---
Họ tên:…………………………………………


Lớp:…..
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